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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2017



BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo

Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật TNBTCNN), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Để phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Thông tư, căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, Bộ Tư pháp đã tiến hành đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT 
Luật TNBTCNN được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật TNBTCNN năm 2017 được ban hành với nhiều quy định mới về quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường, thủ tục hoàn trả, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước… Luật đã quy định 07 TTHC bao gồm: (1) Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; (2) Thủ tục hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường; (3) Thủ tục tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường; (4) Thủ tục đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường; (5) Thủ tục phục hồi danh dự; (6) Thủ tục chi trả tiền bồi thường; (7) Thủ tục trả lại tài sản. Bên cạnh đó, theo Luật TNBTCNN năm 2017, Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong cả ba lĩnh vực (quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án) đã đặt ra yêu cầu quy định thống nhất các biểu mẫu, hồ sơ trong hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường, phục hồi danh dự, hoàn trả. 
Mặc dù Luật quy định nhiều biểu mẫu, sổ sách cần xây dựng trong Thông tư nhưng chỉ có 02 mẫu đơn/02 thủ tục hành chính mà người bị thiệt hại phải trực tiếp thực hiện để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, cụ thể là văn bản yêu cầu bồi thường (mẫu số 01/BTNN - liên quan đến thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại), Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự trong đó có tích hợp phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại để gửi lại cho Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (Mẫu số 17/BTNN – liên quan đến thủ tục phục hồi danh dự) cần phải đánh giá tác động thủ tục hành chính. Đây là các mẫu đơn phục vụ cho việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu bồi thường đồng thời bảo đảm cho các chính sách đã được cụ thể hóa trong Luật được thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Việc quy định 02 loại mẫu đơn này giúp cá nhân, tổ chức yêu cầu bồi thường dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và quyền được thực hiện việc phục hồi danh dự đúng theo quy định pháp luật, chỉ ra rõ các quyền và nghĩa vụ cá nhân, tổ chức phải thực hiện từ đó tránh được việc các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình không đúng theo quy định pháp luật, lãng phí thời gian, tiền bạc của người dân và gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan nhà nước.
Trên cơ sở đó, để thực hiện các TTHC trong Luật có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ thì việc hướng dẫn thêm về 02 TTHC nêu trên trong dự thảo Thông tư là cần thiết, bảo đảm các TTHC được quy định theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Căn cứ theo quy định của pháp luật về đánh giá tác động TTHC, Bộ Tư pháp đã đánh giá tác động của mẫu đơn, tờ khai là bộ phận tạo thành của 02 TTHC là thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ và thủ tục phục hồi danh dự được quy định chi tiết trong Dự thảo Thông tư với kết quả như sau:

1. Tính hợp lý 
Luật TNBTCNN đã quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại bao gồm các bước: tiếp nhận và xử lý hồ sơ; thụ lý và cử người giải quyết bồi thường; xác minh thiệt hại; thương lượng việc bồi thường; ban hành quyết định giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, mẫu đơn là văn bản yêu cầu bồi thường dành cho người yêu cầu bồi thường chưa được quy định cụ thể trong Luật. Nhằm tạo điều kiện cho người yêu cầu bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có hiệu quả, Thông tư đã quy định rõ ràng, cụ thể mẫu đơn là văn bản yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức yêu cầu bồi thường tại Mẫu số 01/BTNN ban hành kèm theo Thông tư với các nội dung ngắn gọn, đảm bảo đúng và đầy đủ được quy định tại Điều 41 Luật TNBTCNN.

Đối với thủ tục phục hồi danh dự, Luật TNBTCNN đã quy định 02 hình thức phục hồi danh dự: (1) Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; (2) Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai. Việc thực hiện phục hồi danh dự được Luật TNBTCNN quy định giao cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ chủ động thực hiện khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại thuộc trường hợp được phục hồi danh dự. Để thực hiện việc chủ động phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ phải thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại (Điều 57), trên cơ sở Thông báo, người bị thiệt hại có văn bản trả lời về việc thực hiện phục hồi danh dự của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (Điều 57, 58, 59). Việc trả lời thông báo phục hồi danh dự của người bị thiệt hại được thể hiện bằng văn bản. Dự thảo Thông tư đã xây dựng mẫu văn bản trả lời thông báo phục hồi danh dự giúp người bị thiệt hại tiết kiệm chi phí, thời gian để thực hiện việc từ chối quyền được phục hồi danh dự của mình.

2. Tính hợp pháp 

Mẫu đơn là văn bản yêu cầu bồi thường và Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự trong đó có phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại được quy định tại Thông tư ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường của Bộ Tư pháp đã đáp ứng được yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính, đảm bảo tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính theo quy định pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.
3. Chi phí tuân thủ TTHC
Hiện nay, Luật TNBTCNN năm 2017 không quy định cụ thể mẫu đơn là văn bản yêu cầu bồi thường cho cá nhân, tổ chức yêu cầu bồi thường và mẫu Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự trong đó có phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại. Việc quy định cụ thể mẫu đơn nêu trên giúp tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí cho người yêu cầu bồi thường trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cũng như cho người bị thiệt hại khi có yêu cầu thực hiện việc phục hồi danh dự của mình. Trong từng trường hợp, chi phí tuân thủ TTHC đã giảm được sau khi ban hành các mẫu đơn nêu trên cụ thể như sau:

- Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ:

+ Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 01 năm trong trường hợp tự thực hiện văn bản yêu cầu bồi thường theo quy định Luật TNBTCNN năm 2017 là 5.442.800 đồng

+ Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 01 năm trong trường hợp tự thực hiện văn bản yêu cầu bồi thường sau khi ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường là 3.628.500 đồng 

+ Tổng chi phí tiết kiệm được: 1.814.300 đồng

- Thủ tục phục hồi danh dự:

+ Chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp tự thực hiện văn bản trả lời thông báo phục hồi danh dự theo quy định Luật TNBTCNN năm 2017 là 102.700 đồng

+ Chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp điền vào phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại trong Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự  sau khi ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường là 68.500 đồng

+ Tổng chi phí tiết kiệm được: 34.200 đồng

(Nội dung đánh giá xin xem chi tiết tại các phụ lục gửi kèm).

Trên cơ sở đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, Bộ Tư pháp kiến nghị xây dựng 02 mẫu đơn trong Thông tư.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường./.









 BỘ TƯ PHÁP 
PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP


	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH 

MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Tên dự án, dự thảo: Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN)

2. Biểu mẫu số 01/BTNN ban hành kèm theo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: ………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...……………………………………………

	2. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Văn bản yêu cầu bồi thường
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  Xác nhận đúng đối tượng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật TNBTCNN.

Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Luật TNBTCNN không quy định văn bản yêu cầu bồi thường phải có xác nhận của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ

Lý do quy định: Đây là Cơ quan có trách nhiệm giải quyết yêu cầu bồi thường của người yêu cầu bồi thường

- Nội dung thông tin 2: Thông tin về nhân thân của người yêu cầu bồi thường

Lý do quy định: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN để xác định thông tin liên lạc của người yêu cầu bồi thường

- Nội dung thông tin 3: Thông tin về Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

Lý do quy định: Xác định vụ việc có căn cứ để yêu cầu bồi thường

- Nội dung thông tin 4: Thông tin về thiệt hại và mức tính thiệt hại

Lý do quy định: Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN

- Nội dung thông tin 5: Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có)

Lý do quy định: Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN

- Nội dung thông tin 6: yêu cầu khôi phục danh dự (nếu có)

Lý do quy định: Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN

- Nội dung thông tin 7: Yêu cầu khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp khác (nếu có)

Lý do quy định: Theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN

	3. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………......

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………….……; Di động: ……..……….……; E-mail: ….…………………………………………..……….…


PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ PHÁP


	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH 

MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Tên dự án, dự thảo: Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Phục hồi danh dự

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 57 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN)

2. Biểu mẫu số 17/BTNN ban hành kèm theo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: ………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...……………………………………………

	2. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  Xác nhận đúng đối tượng có quyền yêu cầu phục hồi danh dự.

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Luật TNBTCNN không quy định Thông báo việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự trong đó có phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại phải có xác nhận của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Thông tin về nhân thân của người được phục hồi danh dự

Lý do quy định: Xác định cá nhân, tổ chức được quyền phục hồi danh dự

- Nội dung thông tin 2: Tên Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ

Lý do quy định: Đây là Cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc phục hồi danh dự theo quy định tại Điều 57 Luật TNBTCNN

- Nội dung thông tin 3: Thông tin về Thông báo về việc tổ chức phục hồi danh dự của Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Lý do quy định: Thông báo về việc tổ chức phục hồi danh dự của Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại là cơ sở của việc có ý kiến trả lời thông báo về việc tổ chức phục hồi danh dự của người được tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

- Nội dung thông tin 4: Ý kiến của người được phục hồi danh dự 

Lý do quy định: Đây là nội dung chính của mẫu đơn về văn bản trả lời thông báo phục hồi danh dự. Ý kiến trả lời của người được phục hồi danh dự là cơ sở để Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ tiếp tục thực hiện thủ tục phục hồi danh dự.

	3. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………......

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………….……; Di động: ……..……….……; E-mail: ….…………………………………………..……….…


	
	PHỤ LỤC II

	
	BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BỘ TƯ PHÁP


	
	
	Biểu mẫu 03/SCM-KSTT

	
	
	
	

	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THỦ TỤC GiẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 
NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI

	I. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC THEO LUẬT TNBTCNN NĂM 2017 

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (nghìn đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (nghìn đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (nghìn đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (nghìn đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Văn bản yêu cầu bồi thường 
	 Tự viết nội dung theo quy đinh của Luật 
	    4.5 
	    22.821 
	       -   
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	       102.7 
	      5,442.8 
	 Văn bản dài 02 trang; thời gian làm đơn 1.5/trang; định mức vùng miền trung bình ở nông thôn là 1.5 h; số lượng đối tượng tuân thủ là 53 trường hợp thụ lý năm 2016  theo Báo cáo số 424/BC-CP ngày 17/10/2016 của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016 

	1.2
	 Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại: Chứng minh nhân dân/ thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       0.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         51.8 
	      2,747.9 
	 Định mức đi lại lấy mức trung bình ở cấp huyện tại nông thôn là 2.25h; Chi phí khác là phí photo 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       2.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         53.3 
	      2,827.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 

	1.3
	 Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thương 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       2.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         53.8 
	      2,853.9 
	 Dự kiến văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường dài khoảng 05 trang; định mức đi lại lấy mức trung bình ở cấp huyện tại nông thôn là 2.25h; Chi phí khác là chi phí photo 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       8.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         59.3 
	      3,145.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

	1.4
	 Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       7.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         58.8 
	      3,118.9 
	 Dự kiến tài liệu, chứng cứ dài khoảng 15 trang; Chi phí đi lại lấy mức trung bình là 2.25h 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	     18.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         69.3 
	      3,675.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	    4.5 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	       102.7 
	      5,442.8 
	 02 lượt gồm lần đầu nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 41 Luật TNBTCNN; lần 2 bổ sung những tài liệu, chứng cứ liên quan nếu chưa cung cấp 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bưu điện
	  16.0 
	           -   
	 
	 
	    1.0 
	     53.0 
	         16.0 
	         848.0 
	 Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	Trực tiếp tham gia thương lượng việc bồi thường
	    6.3 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	       142.6 
	      7,559.5 
	 Thời gian thực hiện được tính = thời gian đi lại trung bình  + thời gian thực tế tiến hành thường lượng (ước tính khoảng 01 buổi làm việc  4 tiếng) 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp tại buổi thương lượng
	      -   
	           -   
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	            -   
	              -   
	 Nhận trực tiếp tại buổi thương lượng trừ trường hợp không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì mới gửi qua bưu điện 

	 
	Tổng
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       512.6 
	    27,165.8 
	 Lấy số liệu qua cách thức thực hiện TTHC trực tiếp 

	
	
	Qua bưu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       443.4 
	    23,498.5 
	 Lấy số liệu qua cách thức TTHC qua bưu điện  

	II. CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU KHI BAN HÀNH THÔNG TƯ

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (nghìn đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (nghìn đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (nghìn đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (nghìn đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Văn bản yêu cầu bồi thường 
	 Điền theo mẫu đơn có sẵn 
	    3.0 
	    22.821 
	       -   
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	         68.5 
	      3,628.5 
	 Văn bản dài 02 trang; thời gian làm đơn 1/trang; định mức vùng miền trung bình ở nông thôn là 1.5 h; số lượng đối tượng tuân thủ là 53 trường hợp thụ lý năm 2016  theo Báo cáo số 424/BC-CP ngày 17/10/2016 của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016 

	1.2
	 Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại: Chứng minh nhân dân/ thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       0.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         51.8 
	      2,747.9 
	 Định mức đi lại lấy mức trung bình ở cấp huyện tại nông thôn là 2.25h; Chi phí khác là phí photo 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       2.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         53.3 
	      2,827.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 

	1.3
	 Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thương 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       2.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         53.8 
	      2,853.9 
	 Dự kiến văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường dài khoảng 05 trang; định mức đi lại lấy mức trung bình ở cấp huyện tại nông thôn là 2.25h; Chi phí khác là chi phí photo 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       8.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         59.3 
	      3,145.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

	1.4
	 Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường 
	 Bản sao khi nộp trực tiếp 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	       7.5 
	    1.0 
	     53.0 
	         58.8 
	      3,118.9 
	 Dự kiến tài liệu, chứng cứ dài khoảng 15 trang; Chi phí đi lại lấy mức trung bình là 2.25h 

	
	
	 Bản sao có chứng thực khi nộp qua dịch vụ bưu chính 
	  2.25 
	    22.821 
	 
	     18.0 
	    1.0 
	     53.0 
	         69.3 
	      3,675.4 
	 Phí chứng thực là 2000 đồng/trang 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	    4.5 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	       102.7 
	      5,442.8 
	 02 lượt gồm lần đầu nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 41 Luật TNBTCNN; lần 2 bổ sung những tài liệu, chứng cứ liên quan nếu chưa cung cấp 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bưu điện
	  16.0 
	           -   
	 
	 
	    1.0 
	     53.0 
	         16.0 
	         848.0 
	 Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	Trực tiếp tham gia thương lượng việc bồi thường
	    6.3 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	       142.6 
	      7,559.5 
	 Thời gian thực hiện được tính = thời gian đi lại trung bình  + thời gian thực tế tiến hành thường lượng (ước tính khoảng 01 buổi làm việc  4 tiếng) 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp tại buổi thương lượng
	      -   
	           -   
	 
	        -   
	    1.0 
	     53.0 
	            -   
	              -   
	 Nhận trực tiếp tại buổi thương lượng trừ trường hợp không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì mới gửi qua bưu điện 

	 
	Tổng
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       478.3 
	    25,351.5 
	 Lấy số liệu qua cách thức thực hiện TTHC trực tiếp 

	
	
	Qua bưu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       409.1 
	    21,684.2 
	 Lấy số liệu qua cách thức TTHC qua bưu điện  

	III.
	SO SÁNH CHI PHÍ 
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	PHỤ LỤC II
	

	
	BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BỘ TƯ PHÁP


	
	
	Biểu mẫu 03/SCM-KSTT
	

	
	
	
	
	

	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THỦ TỤC PHỤC HỒI DANH DỰ
	

	I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC THEO LUẬT TNBTCNN NĂM 2017
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (nghìn đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (nghìn đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (nghìn đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (nghìn đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	 Ý  kiến trả lời thông báo của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ về việc Nhà nước tổ chức thực hiện phục hồi danh dự 
	 Tự làm văn bản theo nội dung quy định tại Điều 57 Luật  
	    4.5 
	    22.821 
	      -   
	        -   
	    1.0 
	 
	       102.7 
	              -   
	 Đơn dài 02 trang; chi phí làm tờ đơn lấy mức trung bình là 1,5 h/trang x định mức vùng nông thôn 1.5; số lượng đối tượng tuân thủ là 53 trường hợp thụ lý năm 2016  theo Báo cáo số 424/BC-CP ngày 17/10/2016 của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	    2.3 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	 
	         51.3 
	              -   
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bưu điện
	    8.0 
	 
	 
	 
	    1.0 
	 
	           8.0 
	              -   
	 Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp tham gia buổi trực tiếp xin lỗi công khai
	  2.25 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	 
	         51.3 
	              -   
	 Thời gian thực hiện = Thời gian đi lại + thời gian tham gia buổi trực tiếp xin lỗi công khai 
	

	
	
	Nhận số báo đăng xin lỗi và cải chính công khai qua bưu điện
	8
	 
	 
	 
	1
	 
	8
	 
	Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ
	

	 
	TỔNG
	 trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       213.4 
	               -   
	 
	

	
	
	 Bưu điện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     170.0   
	 
	 
	

	II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU KHI BAN HÀNH THÔNG TƯ 
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (nghìn đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (nghìn đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (nghìn đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (nghìn đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Phần ghi ý kiến của người bị thiệt hại trong thông báo việc phục hồi danh dự
	Điền theo mẫu đơn có sẵn
	    3.0 
	    22.821 
	 
	 
	    1.0 
	 
	         68.5 
	 
	 Đơn dài 02 trang; chi phí làm tờ đơn lấy mức trung bình là 1 h/trang x định mức vùng nông thôn 1.5;  
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	    2.3 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	 
	         51.3 
	              -   
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bưu điện
	    8.0 
	 
	 
	 
	    1.0 
	 
	           8.0 
	              -   
	 Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -   
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp tham gia buổi trực tiếp xin lỗi công khai
	  2.25 
	    22.821 
	 
	        -   
	    1.0 
	 
	         51.3 
	              -   
	 Thời gian thực hiện = Thời gian đi lại + thời gian tham gia buổi trực tiếp xin lỗi công khai 
	

	
	
	Nhận số báo đăng xin lỗi và cải chính công khai qua bưu điện
	8
	 
	 
	 
	1
	 
	8
	 
	Giá EMS nội tỉnh, trọng lượng <100 gr là 8000đ
	

	 
	TỔNG
	 Trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       179.2 
	 
	 
	

	 
	
	 Bưu điện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       135.8 
	 
	 
	

	III
	SO SÁNH CHI PHÍ


Chi phí tuân thủ TTHC theo Luật TNBTCNN năm 2017 
và chi phí sau ban hành Thông tư
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Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu xanh) và chi phí tuân thủ TTHC 
cắt giảm được sau khi ban hành Thông tư
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